
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

 

BẢNG THỐNG KÊ THÔNG TIN DỮ LIỆU GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  

Bảng 1: Danh sách giảng viên cơ hữu theo từng ngành đào tạo trình độ thạc sĩ   

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chức danh và trình độ giảng 

viên 

Chuyên 

môn được 

đào tạo 

Hình thức tuyển dụng làm giảng viên cơ hữu 
Tổng 

số học 

viên 

cao 

học 

đang 

hướng 

dẫn 

(nếu 

có) 

GS PGS TSKH TS 

Quyết định 

tuyển dụng 

(số, ngày, 

tháng, năm) 

Hợp đồng 

tuyển dụng 

(số, ngày, 

tháng, năm) 

Ngày hết 

hạn theo 

hợp đồng 

1 Tên ngành đào tạo: Kiến trúc    Mã số: 8.58.01.01 

1.1 Phạm Trọng   Thuật 04/03/1972   x     Kiến trúc   

1410/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    

 

1.2 Nguyễn Trí Thành 01/07/1966       x Kiến trúc   

1389/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

1.3 Vũ Hồng  Cương 23/09/1970   x     Kiến trúc   

1421/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 



 

 

1.4 Trần Nhật Khôi 28/04/1977       x Kiến trúc 

461/ĐHKT-

TH ngày 

12/4/2006 

403/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/4/2013 

     

 

1.5 Nguyễn Đông Giang 08/03/1980       x Kiến trúc 

1159/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

342/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày01/5/201

7 

     

 

1.6 Nguyễn Tuấn Hải 01/03/1965       x Kiến trúc   

1392/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

1.7 Vũ Đức Hoàng 20/04/1972       x Kiến trúc 

1321/QĐ-

BXD ngày 

01/3/2002 

1111/HĐLĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

20/4/1999 

     

 

1.8 Vương Hải  Long 9/24/1968       x Kiến trúc   

1400/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    
 

 

 



 

1.9 Giáp Thị Minh Trang  10/7/1983       x Kiến trúc 

428/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

427/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

31/05/2022    

 
1.10 Lê  Quân 10/05/1964   x     Kiến trúc  BGH 

Bộ quản lý hồ 

sơ 
     

 

1.11 Ngô Thị Kim  Dung 01/02/1971       x Kiến trúc  BGH 
Bộ quản lý hồ 

sơ 
    

 

 

 

1.12 Trần Mạnh Cường  16/12/1972        x Kiến trúc   

1416/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

1.13 Khuất Tân Hưng 02/14/1971   x     Kiến trúc   

1404/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

1.14 Vũ An Khánh 05/09/1962   x     Kiến trúc   

313/HĐLV-

DDHKT-TH 

ngày 

26/5/2022 

     

 

1.15 Trần Hải Nam 10/05/1987       x Kiến trúc   

705/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

29/10/2020 

31/10/2023   
 



 

 

1.16 Hoàng Mạnh  Nguyên 08/10/1971   x     Kiến trúc   

1423/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    
 

 

 

1.17 Lê Chiến  Thắng 5/26/1976       x Kiến trúc 

1396/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

27/7/2006 

659/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/8/2013 

     

 

1.18 Thiều Minh Tuấn 25/04/1977       x Kiến trúc 

908/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

10/12/2003 

1480/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

1.19 Đặng Hoàng Vũ 31/10/1968       x Kiến trúc   

1413/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    

 

 

 

1.20 Phạm Thị Kim Ngân 8/3/1973    x Lịch sử  

1446/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

   



 

31/12/2015 

  Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành   6   14           
 

2 Tên ngành đào tạo: Quy hoạch vùng và đô thị    Mã số: 8.58.01.05 
 

2.1 Lương Tú  Quyên 05/03/1967   x     Kiến trúc   

1463/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

2.2 Lương Tiến Dũng 04/11/1968       x 

Quản lý 

đô thị và 

công trình 

  

1402/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

2.3 Nguyễn Tuấn  Anh   11/02/1981       x Kiến trúc 

463/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2006 

457/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 9/5/2012 

     

 

2.4 Nguyễn Ngọc Anh 05/03/1979       x 
Quy 

hoạch  

99/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/01/2020 

36/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 5/2/2021 

    
 

2.5 Đào Phương Anh 04/12/1983       x Kiến trúc 

785/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

574/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

    
 



 

2.6 Huỳnh Thị Bảo Châu 19/04/1974       x Kiến trúc   

1432/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    
 

2.7 Nguyễn Huy Dần 29/05/1974       x 
Quy 

hoạch 

119/QĐ-

BXD-TCCB 

ngày 

01/3/2002 

1458/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    
 

2.8 Lê Xuân Hùng 18/09/1978       x 
Quy 

hoạch 

128/QĐ-

BXD-TCCB 

ngày 

01/3/2002 

1487/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    
 

2.9 Nguyễn Thị Diệu Hương 24/03/1982       x 
Quy 

hoạch 

464/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2006 

399/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/4/2013 

    
 

2.10 Phạm Thanh Huy  14/10/1978       x 
Quy 

hoạch 
  

979/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/9/2015 

    
 

2.11 Nguyễn Thái Huyền 07/05/1979       x 
Quy 

hoạch 

1147/QĐ-

ĐHKT_TH 

ngày 

9/10/2012 

977/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

    
 

             
 

2.12 Đỗ Thị Kim  Thành 05/10/1975       x Kiến trúc 

159/QĐ-

BXD-TCCB 

ngày 

26/02/2001 

1457/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    
 



 

2.13 Đỗ Trần Tín 26/11/1979       x Kiến trúc 

907/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

10/12/2003 

1497/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    
 

2.14 Phan Thành Nhâm 04/01/1984    X Triết học   

498/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

30/05/2014 

   

  Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành   1   13           
 

3 Tên ngành đào tạo: Quản lý đô thị và công trình    Mã số: 8.58.01.06 
 

3.1 Nguyễn Tuấn  Anh 31/08/1966   x     
Quy 

hoạch  
 BGH 

Bộ quản lý hồ 

sơ 
    

 

3.2 Nguyễn Thị Lan Phương 18/07/1971       x 
Quy 

hoạch 
  

1405/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    
 

3.3 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
Dung 30/05/1977       x 

Quản lý 

xây dựng 

138/QĐ-

BXD-TCCB 

ngày 

26/2/2001 

1470/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

3.4  Lê Thu  Giang 25/11/1986       x 
Tiến sỹ 

kinh tế  

1081/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1041/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

     

 

3.5 Bùi Mạnh Hùng 01/01/1950   x     

Tiến sỹ 

xây dựng 

dân dụng 

  

542/HĐLV-

ĐHKT-TH 

16/9/2021 

16/09/2024    

 



 

3.6 Ngô Việt Hùng 06/11/1976       x 

Quản lý 

và phát 

triển đô 

thị 

483/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2006 

1482/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

3.7 Nguyễn Công Khối 21/04/1958       x 
Tiến sĩ 

kinh tế  
  

196/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 2/5/2022 

01/05/2023    

 

3.8 Nguyễn Hoàng Minh 23/07/1978       x 

Quản lý 

đô thị và 

công trình 

793/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

576/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

    
 

3.9 Bùi Thị Ngọc Lan 27/07/1978       x 

Quản lý 

đô thị và 

công trình 

725/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

582/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

    
 

3.10 Lê Thị Ái Thơ 14/09/1979       x 

Quản lý 

đô thị và 

công trình 

459/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2006 

661/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

02/7/2012 

    
 

3.11 Cù Thanh Thủy 10/11/1985       x 
Tiến sỹ 

kinh tế  

726/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

589/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 



 

3.12 Lê Thị Yến 17/08/1989       x 
Tiến sỹ 

kinh tế  
  

187/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

11/02/2020 

     

 

3.13 Phan Minh  Tuấn 18/11/1975    x 
Kinh tế 

quốc tế 
 

1425/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

   

1.14 Nguyễn Huy Cảnh 21/10/1979    x 
Kinh tế 

phát triển 
 

1044/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 3/9/2015 

   

  Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành   2   12           
 

4 Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng    Mã số: 8.58.02.01 
 

4.1 Vũ Hoàng Hiệp 08/01/1974   x     Xây dựng   

1428/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.2 Vũ Quốc  Anh 18/11/1972   x     Xây dựng   

1408/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.3 Chu Thị Hoàng Anh 26/07/1984       x Xây dựng 

1112/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1286/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

27/10/2016 

    
 



 

 

4.4 Chu Thị Bình 21/09/1975   x     Xây dựng   

1441/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.5 Nguyễn Hiệp Đồng 09/07/1980       x Xây dựng 

702/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

602/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 

4.6 Nguyễn Thị Thu Hà 09/10/1987       x Xây dựng 

408/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

407/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

     

 

4.7 Đặng Vũ Hiệp 08/07/1980   x     Xây dựng 

693/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

608/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 

4.8 Nguyễn Duy Hiếu 15/08/1966   x     VLXD   

1449/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.9 Phạm Ngọc Hiếu 12/01/1985       x Xây dựng 

1118/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

536/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/8/2019 

    
 



 

 

4.10 Trần Trung Hiếu 20/12/1991       x Xây dựng 

692/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

1285/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

17/12/2015 

     

 

4.11 Dương Quang Hùng 19/03/1981       x Xây dựng 

1132/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

9/10/2012 

1180/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

20/10/2015 

     

 

4.12 Phạm Thanh Hùng 30/01/1983       x Xây dựng 

710/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

603/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 

4.13 Vũ Trọng Huy  16/6/1973       x Xây dựng   

1519/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.14 Phùng Thị Hoài  Hương 27/10/1980       x Xây dựng 

713/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

597/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

    
 

 

 



 

4.15 Phan Thanh Lượng 17/12/1978       x 
Cơ học và 

xây dựng 

902/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

10/12/2003 

1493/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.16 Nguyễn Ngọc Nam 25/06/1973       x Xây dựng   

1435/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.17 Nguyễn Ngọc Phương 15/01/1966   x     Xây dựng 

113/QĐ-

BXD-TCCB 

ngày 

8/2/1999 

1451/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.18 Nguyễn Việt Phương 05/09/1985       x Xây dựng 

1120/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

708/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

30/9/2019 

    
 

 

 

4.19 Nguyễn Hồng Sơn 08/03/1972   x     Xây dựng 

146/QĐ-

BXD-TH 

ngày 

26/2/2001 

1474/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 



 

4.20 Nguyễn Tất Tâm 01/01/1979       x Xây dựng 

1126/QĐ-

BXD-TH 

ngày 

09/10/2012 

820/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/11/2018 

     

 

4.21 Vũ Thanh Thủy 14/12/1969   x     Xây dựng   

1394/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.22 Phạm Phú Tình 15/07/1973   x     Xây dựng   

1407/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    
 

 

 

4.23 Vũ Thị Bích Quyên 13/12/1970   x     Xây dựng 

140/QĐ-

BXD-TH 

ngày 

26/2/2001 

1473/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.24 Trịnh Tự Lực 17/11/1972       x 
Cơ kỹ 

thuật 

1397/QĐ-

BXD-TH 

ngày 

27/7/2006 

652/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

28/6/2012 

     

 



 

4.25 Phạm Văn Đạt 02/09/1980       x 

Kỹthuật 

XD công 

trình đặc 

biệt 

1134/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1010/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

     

 

4.26 Phạm Thị Hà Giang  13/08/1986       x Toán 

712/QĐ –

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

610/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 

4.27 Lê Hữu Thanh 21/09/1980       x Xây dựng 

662/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

506/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 

4.28 Trần Ngọc Trình 31/10/1981       x Xây dựng 

732/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

29/10/2020 

731/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

29/10/2020 

31/10/2025    

 

4.29 Phạm Văn  Trung 20/03/1965       x Xây dựng   

1390/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.30 Hoàng Văn  Tùng 05/01/1981   x     
Cơ kỹ 

thuật 

1131/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

9/10/2012 

991/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015  

     

 



 

4.31 Đỗ Xuân Tùng 27/03/1983       x 
Cơ kỹ 

thuật 

1125/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

988/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

     

 

4.32 Trần Thị Thuý   Vân 21/12/1979       x Xây dựng 

1110/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

965/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

     

 

4.33 Nguyễn Ngọc   Thanh 10/05/1979       x Xây dựng 

1117/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

996/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

     

 

4.34 Nguyễn Công Giang 13/12/1963       x 

Công 

trình 

ngầm 

1133/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

981/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

     

 

4.35 Phạm Đức Cường 14/06/1977       x 

Nền 

móng và 

CT ngầm 

1106/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

995/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

    

 

 

 

 

4.36 Đỗ Minh Tính 05/03/1979       x 
Địa chất 

công trình 

694/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

609/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 



 

4.37 Lê Anh Dũng 10/12/1963   x     Xây dựng  BGH 
Bộ quản lý hồ 

sơ 
     

 

4.38 Đào Minh Hiếu 29/10/1979       x Xây dựng 

1136/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

289/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2018 

     

 

4.39 Nguyễn Cảnh Cường 06/11/1972       x Xây dựng   

1414/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.40 Đoàn Đình Điệp 02/03/1964       x Xây dựng 

1129/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

989/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

     

 

4.41 Nguyễn Văn Đức 06/11/1980       x Xây dựng 

708/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

607/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 

4.42 Đinh Tuấn Hải 09/11/1973   x     Xây dựng 

238/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

22/02/2008 

1195/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2013 

     

 



 

4.43 Lê Huy Sinh 11/06/1975   
 

   x Xây dựng 

141/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

26/2/2001 

1445/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

4.44 Nguyễn Trường Huy 08/12/1979       x Xây dựng 

1137/QĐ- 

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1050/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

     

 

4.45 Trần Văn Viết 14/08/1982       x Xây dựng 

714/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

611/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 

4.46 Phạm Quang  Vượng 22/07/1987       x Xây dựng 

1104/QĐ –

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1001/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày  

03/9/2015 

     

 

4.47 Nguyễn Minh Ngọc 25/02/1954   x     Xây dựng   

117/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/3/2021 

01/03/2023    

 

4.48 Phạm Đình Khuê 26/9/1978    x Triết  

456/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/4/2012 

   

  Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành   14   34           
 



 

5 Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng    Mã số: 8.58.02.10 
 

5.1 Trần Thanh  Sơn 30/12/1968   x     
Cấp thoát 

nước 

1398/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

27/7/2006 

662/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

02/8/2013 

     

 

5.2 Nguyễn Văn Nam 11/09/1979       x 
Cấp thoát 

nước 

497/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2006 

450/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

23/5/2014 

     

 

5.3 Vũ Anh 22/03/1967       x 
Hạ tầng 

kỹ thuật 
  

1514/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

5.4 Phạm Văn Dương 11/02/1985       x 
Cấp thoát 

nước 

1089/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

9/10/2012 

1051/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

     

 

5.5 Vũ Thị Thùy Giang 16/01/1980       x 

Xây dựng 

công trình 

đặc biệt 

97/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/01/2020 

96/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/01/2020 

     

 

5.6 Phạm Văn Doanh 18/09/1982       x 
Cấp thoát 

nước 

1093/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1028/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

    
 



 

 

5.7 Nguyễn Thị Thu Hà 09/10/1987       x 
Cấp thoát 

nước 

408/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

407/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

     

 

5.8 Nguyễn Văn Hiển 12/08/1978       x 
Hạ tầng 

kỹ thuật 

1101/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1030/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

    
 

 

 

5.9 Nguyễn Thế Hoạch 10/03/1984       x 
Cấp thoát 

nước 

1087/QĐ- 

ĐHKT-TH 

ngày 

9/12/2012 

608/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

13/9/2018 

     

 

5.10 Chu Văn Hoàng 19/01/1983       x 

Quản lý 

đô thị và 

công trình 

1091/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1032/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

    
 

5.11 Lê Thị Minh Huyền 14/01/1980       x 

Quản lý 

đô thị và 

công trình 

  

1513/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

    
 

5.12 Nghiêm Vân Khanh  28/09/1979   x     

Kỹ thuật 

môi 

trường 

903/QĐ-

BXD-TCCB 

ngày 

10/12/2003 

1495/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 



 

5.13 Nguyễn Thanh Phong 02/04/1973       x 

Kỹ thuật 

cơ sở hạ 

tầng 

122/QĐ- 

ngày 

26/2/2001 

1468/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

5.14 Lê Thị Minh Phương 04/02/1977       x Trắc địa 

122/QĐ- 

ngày 

01/3/2002 

1459/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

     

 

5.15 Nguyễn Hữu Thủy 15/11/1983       x Hóa học 

747/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

616/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 

5.16 Nguyễn Thanh Thư 01/02/1990       x 

Kỹ thuật 

cơ sở hạ 

tầng 

750/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

624/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

     

 

5.17 Thân Đình Vinh 22/01/1986       x 

Kỹ thuật 

cơ sở hạ 

tầng 

1085/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1023/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

     

 

5.18 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Huyền 25/6/1978    x Triết học  

1484/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

   

  Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành   2   17           
 

 



 

Bảng 2: Danh sách giảng viên cơ hữu theo từng ngành đào tạo trình độ tiến sĩ  

 
STT Họ và tên Ngày sinh Chức danh và trình độ 

giảng viên 

Chuyên 

môn 

được 

đào tạo 

Hình thức tuyển dụng làm giảng viên cơ 

hữu 

Tổng 

số 

NCS 

đang 

hướng 

dẫn 

(nếu 

có) 

Số lượng công bố khoa học trong 

05 năm trở lại tính đến 31/5/2022 

GS PGS TSKH TS Quyết định 

tuyển dụng 

(số, ngày, 

tháng, năm) 

Hợp đồng 

tuyển dụng 

(số, ngày, 

tháng, năm) 

Ngày hết 

hạn theo 

hợp đồng 

Tạp 

chí 

khoa 

học 

trong 

nước 

(theo 

HĐCD 

GSNN 

đánh 

giá từ 

0,75 

điểm 

trở 

lên) 

Tạp 

chí 

khoa 

học 

nước 

ngoài 

WoS/S 

copus 

Sách 

hoặc 

chương 

sách 

tham 

khảo. 

chuyên 

khảo 

Báo 

cáo 

hội 

nghị 

công 

bố 

trong 

các ấn 

phẩm 

thuộc 

danh 

mục 

WoS/S 

copus) 

1 Tên ngành đào tạo: Kiến trúc    Mã số: 8.58.01.01     

1.1 Phạm 

Trọng   

Thuật 4/3/1972  x   Kiến 

trúc 

 

 1410/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 4     

1.2 Nguyễn 

Trí 

Thành 1/7/1966    x Kiến 

trúc 

 

 1389/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 3     

1.3 Vũ 

Hồng  

Cương 23/9/1970  x   Kiến 

trúc 

 1421/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 2     



 

1.4 Trần 

Nhật 

Khôi 28/4/1977    x Kiến 

trúc 

 

461/ĐHKT-

TH ngày 

12/4/2006 

403/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/4/2013 

 0     

1.5 Nguyễn 

Đông 

Giang 

08/03/1980 

   x Kiến 

trúc 

 

1159/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

342/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày01/5/2017 

 0     

1.6 Nguyễn 

Tuấn 

Hải 

01/03/1965 

   x Kiến 

trúc 

 

 1392/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

1.7 Vũ Đức Hoàng 20/04/1972    x Kiến 

trúc 

 

1321/QĐ-

BXD ngày 

01/3/2002 

1111/HĐLĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

20/4/1999 

 0     

1.8 Vương 

Hải  

Long 9/24/1968    x Kiến 

trúc 

 1400/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 2     

1.9 Giáp 

Thị 

Minh 

Trang  10/7/1983    x Kiến 

trúc 

 

428/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

427/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

31/5/2022 0     

1.10 Lê  Quân 10/5/1964  x   Kiến 

trúc 

BGH Bộ quản lý hồ 

sơ 

 4     

1.11 Ngô Thị 

Kim  

Dung 01/02/1971    x Kiến 

trúc 

BGH Bộ quản lý hồ 

sơ 

 3     

1.12 Trần 

Mạnh 

Cường 16/12/1972     Kiến 

trúc 

 1416/HĐLV-

ĐHKT-TH ngày 

31/12/2015 

 0     



 

1.13 Khuất 

Tân 

Hưng 

02/14/1971 

 x   Kiến 

trúc 

 

 1404/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 2     

1.14 Vũ An Khánh 

05/9/1962 

 x   Kiến 

trúc 

 

 313/HĐLV-

DDHKT-TH 

ngày 

26/5/2022 

 2     

1.15 Trần 

Hải 

Nam 10/05/1987    x Kiến 

trúc 

 

 705/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

29/10/2020 

31/10/2023 0     

1.16 Hoàng 

Mạnh  

Nguyên 8/10/1971  x   Kiến 

trúc 

 

 1423/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 2     

1.17 Lê 

Chiến  

Thắng 5/26/1976    x Kiến 

trúc 

 

1396/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

27/7/2006 

659/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/8/2013 

 1     

1.18 Thiều 

Minh 

Tuấn 25/04/1977    x Kiến 

trúc 

 

908/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

10/12/2003 

1480/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 1     

1.19 Đặng 

Hoàng 

Vũ 31/10/1968    x Kiến 

trúc 

 

 1413/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

 Tổng số giảng viên cơ hữu của 

ngành 

 6  13          



 

2 Tên ngành đào tạo: Quy hoạch vùng và đô thị    Mã số: 8.58.01.05     

2.1 Lương 

Tú  

Quyên 5/3/1967  x   Kiến 

trúc 

 

 1463/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 3     

2.2 Lương 

Tiến 

Dũng 4/11/1968    x Quản lý 

đô thị 

và công 

trình 

 

 1402/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

2.3 Nguyễn 

Tuấn  

Anh   11/2/1981    x Kiến 

trúc 

 

463/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2006 

457/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 9/5/2012 

 1     

2.4 Nguyễn 

Ngọc 

Anh 5/3/1979    x Quy 

hoạch  

99/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/01/2020 

36/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 5/2/2021 

 0     

2.5 Đào 

Phương 

Anh 4/12/1983    x Kiến 

trúc 

785/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

574/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     

2.6 Huỳnh 

Thị Bảo 

Châu 19/04/1974    x Kiến 

trúc 

 1432/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

2.7 Nguyễn 

Huy 

Dần 29/05/1974    x Quy 

hoạch 

119/QĐ-

BXD-

TCCB ngày 

01/3/2002 

1458/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     



 

2.8 Lê Xuân Hùng 18/9/1978    x Quy 

hoạch 

128/QĐ-

BXD-

TCCB ngày 

01/3/2002 

1487/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 2     

2.9 Nguyễn 

Thị 

Diệu 

Hương 24/3/1982    x Quy 

hoạch 

464/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2006 

399/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/4/2013 

 0     

2.10 Phạm 

Thanh 

Huy  14/10/1978    x Quy 

hoạch 

 979/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/9/2015 

 1     

2.11 Nguyễn 

Thái 

Huyền 07/05/1979    x Quy 

hoạch 

1147/QĐ-

ĐHKT_TH 

ngày 

9/10/2012 

977/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

2.12 Đỗ Thị 

Kim  

Thành 05/10/1975    x Kiến 

trúc 

159/QĐ-

BXD-

TCCB ngày 

26/02/2001 

1457/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 1     

2.13 Đỗ Trần Tín 26/11/1979    x Kiến 

trúc 

907/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

10/12/2003 

1497/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 4     

 Tổng số giảng viên cơ hữu của 

ngành 

 1  12          

3 Tên ngành đào tạo: Quản lý đô thị và công trình    Mã số: 8.58.01.06     

3.1 Nguyễn 

Tuấn  

Anh 31/8/1966  x   Quy 

hoạch  

BGH Bộ quản lý hồ 

sơ 

 5     



 

3.2 Nguyễn 

Thị Lan 

Phương 

18/07/1971 

   x Quy 

hoạch 

 1405/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 3     

3.3 Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

Dung 30/5/1977    x Quản lý 

xây 

dựng  

138/QĐ-

BXD-

TCCB ngày 

26/2/2001 

1470/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

3.4  Lê Thu  Giang 25/11/1986    x Tiến sĩ 

kinh tế  

 

1081/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1041/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

3.5 Bùi 

Mạnh 

Hùng 01/01/1950  x   Tiến sĩ 

xây 

dựng 

dân 

dụng 

 542/HĐLV-

ĐHKT-TH 

16/9/2021 

16/9/2024 3     

3.6 Ngô 

Việt 

Hùng 06/11/1976    x Quản lý 

và phát 

triển đô 

thị 

483/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2006 

1482/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 1     

3.7 Nguyễn 

Công 

Khối 21/04/1958    x Tiến sĩ 

kinh tế  

 196/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 2/5/2022 

01/5/2023 1     

3.8 Nguyễn 

Hoàng 

Minh 23/07/1978    x Quản lý 

đô thị 

và công 

trình 

793/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

576/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 3     

3.9 Bùi Thị 

Ngọc 

Lan 27/7/1978    x Xây 

dựng  

725/QĐ-ĐHKT-

TH ngày 

01/7/2015 

582/HĐLV-

ĐHKT-TH ngày 

01/7/2015 

 0     



 

3.10 Lê Thị 

Ái 

Thơ 14/9/1979    x Quản lý 

đô thị 

và công 

trình 

459/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2006 

661/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

02/7/2012 

 0     

3.11 Cù 

Thanh 

Thủy 10/11/1985    x Tiến sĩ 

kinh tế  

 

726/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

589/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     

3.12 Lê Thị Yến 17/8/1989    x Tiến sĩ 

kinh tế  

 187/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

11/02/2020 

 0     

 Tổng số giảng viên cơ hữu của 

ngành 

 2  10          

4 Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng    Mã số: 8.58.02.01     

4.1 Vũ 

Hoàng 

Hiệp 08/01/1974  x   Xây 

dựng 

 

 1428/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.2 Vũ 

Quốc  

Anh 18/11/1972  x   Xây 

dựng 

 

 1408/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.3 Chu 

Thị 

Hoàng 

Anh 26/07/1984    x Xây 

dựng 

 

1112/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1286/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

27/10/2016 

 0     

4.4 Chu 

Thị 

Bình 21/09/1975  x   Xây 

dựng 

 1441/HĐLV-

ĐHKT-TH ngày 

31/12/2015 

 0     



 

4.5 Nguyễn 

Hiệp 

Đồng 09/07/1980    x Xây 

dựng 

 

702/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

602/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     

4.6 Nguyễn 

Thị 

Thu 

Hà 09/10/1987    x Xây 

dựng 

 

408/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

407/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

 0     

4.7 Đặng 

Vũ 

Hiệp 08/07/1980  x   Xây 

dựng 

 

693/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

608/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     

4.8 Nguyễn 

Duy 

Hiếu 15/08/1966  x   Vật liệu 

xây 

dựng  

 1449/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 1     

4.9 Phạm 

Ngọc 

Hiếu 12/01/1985    x Xây 

dựng 

 

1118/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

536/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/8/2019 

 0     

4.10 Trần 

Trung 

Hiếu 20/12/1991    x Xây 

dựng 

 

692/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

1285/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

17/12/2015 

 0     

4.11 Dương 

Quang 

Hùng 19/03/1981    x Xây 

dựng 

 

1132/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

9/10/2012 

1180/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

20/10/2015 

 0     

4.12 Phạm 

Thanh 

Hùng 30/01/1983    x Xây 

dựng 

710/QĐ-ĐHKT-

TH ngày 

01/7/2015 

603/HĐLV-

ĐHKT-TH ngày 

01/7/2015 

 0     



 

4.13 Vũ 

Trọng 

Huy 16/6/1973    x Xây 

dựng 

 1519/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.14 Phùng 

Thị 

Hoài  

Hương 27/10/1980    x Xây 

dựng 

 

713/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

597/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     

4.15 Phan 

Thanh 

Lượng 17/12/1978    x Cơ học 

và xây 

dựng 

902/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

10/12/2003 

1493/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.16 Nguyễn 

Ngọc 

Nam 25/06/1973    x Xây 

dựng 

 1435/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.17 Nguyễn 

Ngọc 

Phương 15/01/1966  x   Xây 

dựng 

113/QĐ-

BXD-

TCCB ngày 

8/2/1999 

1451/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.18 Nguyễn 

Việt 

Phương 5/9/1985    x Xây 

dựng 

 

1120/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

708/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

30/9/2019 

 0     

4.19 Nguyễn 

Hồng 

Sơn 08/03/1972  x   Xây 

dựng 

 

146/QĐ-

BXD-TH 

ngày 

26/2/2001 

1474/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.20 Nguyễn 

Tất 

Tâm 01/01/1979    x Xây 

dựng 

1126/QĐ-

BXD-TH 

ngày 

09/10/2012 

820/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/11/2018 

 0     



 

4.21 Vũ 

Thanh 

Thủy 14/12/1969  x   Xây 

dựng 

 

 1394/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.22 Phạm 

Phú 

Tình 15/07/1973  x   Xây 

dựng 

 

 1407/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.23 Vũ Thị  

Bích 

Quyên 13/12/1970  x   Xây 

dựng 

 

140/QĐ-

BXD-TH 

ngày 

26/2/2001 

1473/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.24 Trịnh 

Tự 

Lực 17/11/1972    x Cơ kỹ 

thuật 

 

1397/QĐ-

BXD-TH 

ngày 

27/7/2006 

652/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

28/6/2012 

 0     

4.25 Phạm 

Văn 

Đạt 02/09/1980    x Kỹthuật 

XD 

công 

trình 

đặc biệt 

1134/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1010/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

4.26 Phạm 

Thị Hà 

Giang  13/08/1986    x Toán 

 

712/QĐ –

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

610/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     

4.27 Lê Hữu Thanh 21/09/1980    x Xây 

dựng 

 

662/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

506/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     

4.28 Trần 

Ngọc 

Trình 31/10/1981    x Xây 

dựng 

 

732/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

29/10/2020 

731/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

29/10/2020 

31/10/2025 0     



 

4.29 Phạm 

Văn  

Trung 20/03/1965    x Xây 

dựng 

 

 1390/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.30 Hoàng 

Văn  

Tùng 05/01/1981  x   Cơ kỹ 

thuật 

 

1131/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

9/10/2012 

991/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015  

 0     

4.31 Đỗ 

Xuân 

Tùng 27/03/1983    x Cơ kỹ 

thuật 

 

1125/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

988/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

4.32 Trần 

Thị 

Thuý   

Vân 21/12/1979    x Xây 

dựng 

 

1110/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

965/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

4.33 Nguyễn 

Ngọc   

Thanh 10/05/1979    x Xây 

dựng  

 

1117/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

996/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

4.34 Nguyễn 

Công 

Giang 13/12/1963    x Công 

trình 

ngầm 

1133/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

981/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 1     

4.35 Phạm 

Đức 

Cường 14/06/1977    x Nền 

móng 

và CT 

ngầm 

1106/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

995/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

4.36 Đỗ 

Minh 

Tính 05/03/1979    x Địa 

chất 

công 

trình 

694/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

609/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     



 

4.37 Lê Anh Dũng 10/12/1963  x   Xây 

dựng 

BGH Bộ quản lý hồ 

sơ 

 2     

4.38 Đào 

Minh 

Hiếu 29/10/1979    x Xây 

dựng 

 

1136/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

289/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2018 

 0     

4.39 Nguyễn 

Cảnh 

Cường 06/11/1972    x Xây 

dựng 

 

 1414/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.40 Đoàn 

Đình 

Điệp 02/3/1964    x Xây 

dựng 

 

1129/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

989/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

4.41 Nguyễn 

Văn 

Đức 06/11/1980    x Xây 

dựng  

 

708/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

607/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 1     

4.42 Đinh 

Tuấn 

Hải 09/11/1973  x   Xây 

dựng 

 

238/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

22/02/2008 

1195/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2013 

  2     

4.43 Lê Huy Sinh 11/06/1975    x Xây 

dựng 

 

141/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

26/2/2001 

1445/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

4.44 Nguyễn 

Trường 

Huy 08/12/1979    x Xây 

dựng 

 

1137/QĐ- 

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1050/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     



 

4.45 Trần 

Văn 

Viết 14/8/1982    x Xây 

dựng 

 

714/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

611/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     

4.51 Phạm 

Quang  

Vượng 22/7/1987    x Xây 

dựng 

 

1104/QĐ –

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1001/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày  

03/9/2015 

 0     

4.46 Nguyễn 

Minh 

Ngọc 25/02/1954  x   Xây 

dựng 

 

 117/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/3/2021 

01/3/2023 0     

 Tổng số giảng viên cơ hữu của 

ngành 

 14  32          

5 Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng    Mã số: 8.58.02.10     

5.1 Trần 

Thanh  

Sơn 30/12/1968  x   Cấp 

thoát 

nước 

1398/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

27/7/2006 

662/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

02/8/2013 

 1     

5.2 Nguyễn 

Văn 

Nam 11/09/1979    x Cấp 

thoát 

nước 

497/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

12/4/2006 

450/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

23/5/2014 

 0     

5.3 Vũ Anh 22/03/1967    x Hạ tầng 

kỹ 

thuật 

 1514/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

5.4 Phạm 

Văn 

Dương 11/2/1985    x Cấp 

thoát 

nước 

1089/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

9/10/2012 

1051/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     



 

5.5 Vũ Thị 

Thùy 

Giang 16/01/1980    x Công 

trình 

đặc biệt  

97/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/01/2020 

96/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/01/2020 

 0     

5.6 Phạm 

Văn  

Doanh 18/9/1982    x Cấp 

thoát 

nước 

1093/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1028/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

5.7 Nguyễn 

Thị 

Thu 

Hà 09/10/1987    x Cấp 

thoát 

nước 

408/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

407/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/5/2019 

 0     

5.8 Nguyễn 

Văn 

Hiển 12/8/1978    x Hạ tầng 

kỹ 

thuật 

1101/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1030/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

5.9 Nguyễn 

Thế 

Hoạch 10/3/1984    x Cấp 

thoát 

nước 

1087/QĐ- 

ĐHKT-TH 

ngày 

9/12/2012 

608/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

13/9/2018 

 0     

5.10 Chu 

Văn 

Hoàng 19/01/1983    x Quản lý 

đô thị 

và công 

trình 

1091/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1032/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

5.11 Lê Thị 

Minh 

Huyền 14/01/1980    x Quản lý 

đô thị 

và công 

trình 

 1513/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

5.12 Nghiêm 

Vân 

Khanh  28/09/1979  x   Kỹ 

thuật 

môi 

trường 

903/QĐ-

BXD-

TCCB ngày 

10/12/2003 

1495/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 1     



 

5.13 Nguyễn 

Thanh 

Phong 02/04/1973    x Kỹ 

thuật cơ 

sở hạ 

tầng 

122/QĐ- 

ngày 

26/2/2001 

1468/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

5.14 Lê Thị 

Minh 

Phương 04/02/1977    x Trắc 

địa 

122/QĐ- 

ngày 

01/3/2002 

1459/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

31/12/2015 

 0     

5.15 Nguyễn 

Hữu 

Thủy 15/11/1983    x Hóa 

học 

 

747/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

616/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     

5.16 Nguyễn 

Thanh 

Thư 01/2/1990    x Kỹ 

thuật cơ 

sở hạ 

tầng 

750/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

624/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

01/7/2015 

 0     

5.17 Thân 

Đình 

Vinh 22/01/1986    x Kỹ 

thuật cơ 

sở hạ 

tầng 

1085/QĐ-

ĐHKT-TH 

ngày 

09/10/2012 

1023/HĐLV-

ĐHKT-TH 

ngày 

03/9/2015 

 0     

 Tổng số giảng viên cơ hữu của 

ngành 

 2  16          


